
Đánh giá dựa trên sản phẩm; 
Hướng dẫn của Bộ Y tế Canada và 
CFIA đã ban hành hướng dẫn cấp 
phép về thực phẩm, TĂCN và môi 
trường trong đó loại trừ các sản 
phẩm chỉnh sửa gen không chứa 
DNA ngoại lai

CANADA

USDA loại trừ một số sản phẩm 
nhất định; EPA xét duyệt theo từng 
trường hợp: loại trừ một số sản 
phẩm nhất định; FDA không bắt 
buộc đánh giá tiền thương mại; có 
cung cấp hướng dẫn tự nguyện.

HOA KỲ

Tiếp cận theo từng trường hợp, loại trừ 
một số sản phẩm chỉnh sửa gen 
không chứa tổ hợp DNA mới nhất định

ECUADOR

Tiếp cận theo từng trường hợp, loại trừ 
một số sản phẩm chỉnh sửa gen nhất 
định, có thể sẽ phát triểnkhung pháp 
lý thứ cấp  

ANH QUỐC
Đề xuất chính sách đang đưa ra 
phương án phân thành 2 loại: Tương 
tự cây trồng thường và hơi giống sinh 
vật BĐG

CHÂU ÂU

Nghị định Chương trình R&D xác định 
rằng cây trồng chỉnh sửa gen là tương 
tự cây trồng thường 

NGA

Dự thảo quy định đang loại trừ một số 
loại cây trồng chỉnh sửa gen nhất định

ETHIOPIA, BURKINA FASO
Sửa đổi quy định về chỉnh sửa gen, 
loại trừ các sản phẩm SND-1, quy 
định mới sắp ban hành

AUSTRALIA – OGTR

Xem xét hơi giống sản phẩm BĐG với 
những hướng dẫn và quy định chi tiết đã 
được ban hành để tiến hành thử nghiệm

TRUNG QUỐC

Tiếp cận theo từng trường hợp, 
loại trừ một số sản phẩm chỉnh 
sửa gen nhất định

NHẬT BẢN

Đề xuất sửa đổi luật về BĐG 
(cân nhắc hơi giống BĐG)

HÀN QUỐC

Loại trừ các sản phẩm SDN-1, xem 
xét theo loại trừ theo từng trường 
hợp đối với sản phẩm SDN-2 và 3 
không chứa DNA ngoại lai

THÁI LAN

Tiếp cận theo từng trường hợp, loại 
trừ một số sản phẩm chỉnh sửa gen 
nhất định mà không có DNA ngoại lai

PHILIPPINES, SINGAPORE

Đề xuất hiện tại đang loại trừ 
các sản phẩm chỉnh sửa gen ra 
khỏi quy định về BĐG.

INDONESIA

Loại trừ theo từng trường hợp 
đối với những sản phẩm SDN1 
và 2 không chứa DNA ngoại lai

ẤN ĐỘ, BANGLADESH

Sắp đưa ra đề xuất cho quy định 
mới đối với thực phẩm TĂCN sắp 

ÚC – NEW ZEALAND-FSANZ

Toà án tối cao quyết định một 
số kỹ thuật chỉnh sửa gen nhất 
định là BĐG

NEW ZEALAND
Tiếp cận theo từng trường hợp, loại trừ 
một số sản phẩm chỉnh sửa gen nhất định 

NIGERIA, MALAWI, KENYA, GHANA
Chính phủ quyết định rằng NBTs 
được xem là sản phẩm BĐG, đề 
xuất bị bác bỏ vào T8/2023  

NAM PHI

Tiếp cận theo từng trường hợp, 
loại trừ một số sản phẩm chỉnh 
sửa gen không chứa tổ hợp DNA 
mới nhất định

ARGENTINA, CHILE, BRAZIL, COLOMBIA,
COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA,
HONDURAS, PARAGUAY

Thông qua chính sách, đang phát 
triển hướng dẫn thực thi chính sách 

URUGUAY
ECUADOR

Tiến trình pháp lý toàn cầu (Tháng 8/2024)

Tách biệt với các quy định về BĐG (ít nhất bởi một cơ quan có thẩm quyền)

Dự thảo theo hướng tách biệt với các quy định về BĐG (ít nhất bởi một cơ quan có thẩm quyền)

Dự thảo đề xuất quy định như sản phẩm BĐG nhưng với quy trình và yêu cầu đánh giá đơn giản

Quy định như sản phẩm BĐG nhưng với quy trình và yêu cầu đánh giá đơn giản hơn

Tất cả sản phẩm được quy định như sản phẩm BĐG


